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DANH NGÔN L I VÀNGỜ  
PH T D Y V  TRÍ TUẬ Ạ Ề Ệ
1-Ng i Ph t t , ph i th ng s  l i bi ng b i thái đ   l i hay d a d m ườ ậ ử ả ắ ự ườ ế ở ộ ỷ ạ ự ẫ
vào ng i khác mà c u kh n van xin đ  đánh m t chính mình.ườ ầ ẩ ể ấ

2-B t mãn là thái đ  thi u khôn ngoan và sáng su t, ng i trí càng n  l c ấ ộ ế ố ườ ổ ự
tu h c và d n thân đóng góp nhi u h n n a khi m i vi c ch a đ c t t ọ ấ ề ơ ữ ọ ệ ư ượ ố
đ p đ  không b  r i vào tr ng thái tiêu c c.ẹ ể ị ơ ạ ự

3-Ng i Ph t t  chân chính, c ng quy t ph i th ng s  thi u quy t tâm ườ ậ ử ươ ế ả ắ ự ế ế
khi mu n làm vi c thi n vì đó là trách nhi m và b n ph n c a ng i có ố ệ ệ ệ ổ ậ ủ ườ
lòng t  bi h  x .ừ ỷ ả

4-N u ta không th  c m thông và tha th  cho k  khác, thì lòng ta s  không ế ể ả ứ ẻ ẽ
bao gi  đ c thanh th n b i trong tâm còn v ng m c chuy n đã qua.ờ ượ ả ở ướ ắ ệ

5-Ng i Ph t t  chân chính, ph i th ng s  tham lam và ích k  c a mình, ườ ậ ử ả ắ ự ỷ ủ
b i do l m ch p thân tâm này là th t ngã mà s ng đ i an vui gi i thoát.ở ầ ấ ậ ố ờ ả

6-Khi có quy n hành trong tay chúng ta có th  h y di t ng i ch  c n m t ề ể ủ ệ ườ ỉ ầ ộ
câu nói, nh ng đ  xây d ng m i ng i cùng nhau s ng đ i đ o đ c nhi u ư ể ự ọ ườ ố ờ ạ ứ ề
khi ph i tr i qua nhi u th  h .ả ả ề ế ệ

7-Ng i Ph t t , ph i th ng s  nhu nh c c a mình do thi u chính ki n ườ ậ ử ả ắ ự ượ ủ ế ế
v  đ o đ c s ng làm ng i, hãy th ng xuyên soi sáng l i chính mình mà ề ạ ứ ố ườ ườ ạ
v n lên v t qua c m b y cu c đ i.ươ ượ ạ ẫ ộ ờ

8-Khi ta bi t đem lòng t  bi và thái đ  ôn hòa đ  bày t  nh ng n i oan ế ừ ộ ể ỏ ữ ỗ
khiên và b t mãn, có nh  v y ng i khác m i có th  tha th  và ch p nh n ấ ư ậ ườ ớ ể ứ ấ ậ
quan đi m c a mình.ể ủ



9-Ng i Ph t t  chân chính, ph i v t qua ch  nghĩa cá nhân đ  s ng ườ ậ ử ả ượ ủ ể ố
b ng trái tim có hi u bi t mình vì m i ng i v i tinh th n trách nhi m d nằ ể ế ọ ườ ớ ầ ệ ấ
thân và ph c v .ụ ụ

10-Chúng ta cùng tu h c theo h nh nguy n c a B -tát Quán Th  Âm luôn ọ ạ ệ ủ ồ ế
đ ng hành, cùng gánh vác, cùng s  chia, đem ni m vui đ n v i m i ng i ồ ẻ ề ế ớ ọ ườ
và s n sàng san s  n i kh  ni m đau, v i t m lòng vô ngã, v  tha.ẵ ẻ ỗ ổ ề ớ ấ ị

NG I TU L Y TRÍ TU  LÀM S  NGHI PƯỜ Ấ Ệ Ự Ệ

KINH TÁM ĐI U GIÁC NG  C A HÀNG B -TÁTỀ Ộ Ủ Ồ

Là ng i đ  t  Ph t, ngày đêm nên chí thành, nh  nghĩ và t  duy, v  tám ườ ệ ử ậ ớ ư ề
đi u giác ng , c a các b c B -tát.ề ộ ủ ậ ồ

ĐI U GIÁC NG  TH  NH T: Th  gian v n vô th ng, cõi n c r t Ề Ộ Ứ Ấ ế ố ườ ướ ấ
mong manh, b n đ i l i kh  không, năm m là vô ngã, luôn sinh di t bi n ố ạ ạ ổ ấ ệ ế
đ i, gi  d i không có ch , tâm là ngu n vi c ác, thân là r ng nghi p t i, ổ ả ố ủ ồ ệ ừ ệ ộ
n u quán sát nh  th , d n h i lìa t  sinh.ế ư ế ầ ồ ử

ĐI U GIÁC NG  TH  HAI: Tham mu n nhi u là kh , bao sinh t  nh c Ề Ộ Ứ ố ề ổ ử ọ
nh n, đ u t  tham d c kh i, n u ít mu n bi t đ , thân tâm đ c an lành.ằ ề ừ ụ ở ế ố ế ủ ượ

ĐI U GIÁC NG  TH  BA: Tâm n u không th a mãn, ch  lo vi c tham Ề Ộ Ứ ế ỏ ỉ ệ
c u, s  tăng thêm t i ác, B -tát hay quán xét, th ng mu n ít bi t đ , vui ầ ẽ ộ ồ ườ ố ế ủ
c nh nghèo gi  đ o, l y trí tu  làm đ u.ả ữ ạ ấ ệ ầ

ĐI U GIÁC NG  TH  T : L i bi ng ph i sa đ a, nên th ng hành Ề Ộ Ứ Ư ườ ế ả ọ ườ
tinh t n, đ  phá tr  phi n não, nhi p ph c b n chúng ma, xa lìa ch n t i ấ ể ừ ề ế ụ ố ố ố
tăm.

ĐI U GIÁC NG  TH  NĂM: Ngu si ph i sinh t , B -tát th ng nên Ề Ộ Ứ ả ử ồ ườ
nh , luôn h c r ng nghe nhi u, đ  tăng tr ng trí tu , nh m thành t u ớ ọ ộ ề ể ưở ệ ằ ự
bi n tài, r i đem ni m vui l n, giáo hóa cho m i ng i.ệ ồ ề ớ ọ ườ



ĐI U GIÁC NG  TH  SÁU: Nghèo kh  hay oán gi n, th ng gieo nhi uỀ Ộ Ứ ổ ậ ườ ề
t i l i, B -tát luôn san s , bình đ ng v i m i ng i, không nh  đ n quá ộ ỗ ồ ẻ ẳ ớ ọ ườ ớ ế
kh , không ghét b  m t ai.ứ ỏ ộ

ĐI U GIÁC NG  TH  B Y: Tham mu n r t tai h i, tuy thân  th  gian, Ề Ộ Ứ Ả ố ấ ạ ở ế
nh ng không nhi m d c l c, th ng nh  nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, ư ễ ụ ạ ườ ớ
chí nguy n ng i tu hành, luôn gi  đ o trong s ch, th c hi n h nh thanh ệ ườ ữ ạ ạ ự ệ ạ
t nh, t  bi v i muôn loài.ị ừ ớ

ĐI U GIÁC NG  TH  TÁM: Sinh t  luôn thiêu đ t, kh  não vô cùng t n,Ề Ộ Ứ ử ố ổ ậ
nên phát tâm B -đ , tu hành c u gi i thoát, đ  h t th y muôn loài, nguy n ồ ề ầ ả ộ ế ả ệ
thay th  chúng sinh, gánh ch u nhi u đau kh , khi n cho muôn loài v t, ế ị ề ổ ế ậ
đ u bình an h nh phúc.ề ạ

Tám đi u nói trên đây, ch  Ph t và B -tát, đã t  mình giác ng , nh  tinh ề ư ậ ồ ự ộ ờ
t n hành trì, tu t  bi trí tu , n ng theo thuy n Bát-nhã, mau đ n b  gi i ấ ừ ệ ươ ề ế ờ ả
thoát, r i giáo hóa th  gian, đ  t t c  chúng sinh, đem tám đi u giác ng , ồ ế ộ ấ ả ề ộ
ch  d y cho m i ng i, bi t đ c sinh t  kh , xa lìa năm d c l c, tu theo ỉ ạ ọ ườ ế ượ ử ổ ụ ạ
Bát chính đ o. Này b n chúng đ  t , t  duy tám đi u này, s  d  dàng t nh ạ ố ệ ử ư ề ẽ ễ ỉ
giác, di t đ c vô l ng t i, th ng ti n qu  B -đ , mau thành t u Ph t ệ ượ ượ ộ ẳ ế ả ồ ề ự ậ
pháp, xa lìa đ ng sinh t , th ng an nhiên thanh nhàn.ườ ử ườ

B n kinh tuy r t ng n, ch  có tám đi u mà m i đi u là m t bài k  có t  5 ả ấ ắ ỉ ề ỗ ề ộ ệ ừ
đ n 10 câu, m i câu 5 ch , nh ng đây là m t b n kinh tuy t tác mang ch t ế ỗ ữ ư ộ ả ệ ấ
li u c a t  bi h  x  và tu  giác Nh  lai mà hàng xu t gia và c  sĩ t i gia ệ ủ ừ ỷ ả ệ ư ấ ư ạ
có th  ng d ng hành trì theo tinh th n nh p th .ể ứ ụ ầ ậ ế

Chúng ta quay l i văn kinh: ĐI U GIÁC NG  TH  BA: Tâm n u không ạ Ề Ộ Ứ ế
th a mãn, ch  lo vi c tham c u, s  tăng thêm t i ác, B -tát hay quán xét, ỏ ỉ ệ ầ ẽ ộ ồ
th ng mu n ít bi t đ , vui c nh nghèo gi  đ o, l y trí tu  làm đ u.ườ ố ế ủ ả ữ ạ ấ ệ ầ

Câu chót trong đi u th  ba này là ng i tu ph i l y trí tu  làm s  nghi p, ề ứ ườ ả ấ ệ ự ệ
chúng ta ch  l y vi c đ t đ n tu  giác làm s  nghi p đích th c c a đ i ỉ ấ ệ ạ ế ệ ự ệ ự ủ ờ
mình. Là ng i Vi t Nam, ai cũng có th  bi t đ n m t trong nh ng câu ca ườ ệ ể ế ế ộ ữ
dao t c ng  nh : “Mu n bi t ph i h i, mu n gi i ph i h c”, hay “D t ụ ữ ư ố ế ả ỏ ố ỏ ả ọ ố



đ n đâu, h c lâu cũng bi t”. Nh ng câu ca dao t c ng  trên đ u nói đ n sế ọ ế ữ ụ ữ ề ế ự
chuyên c n h c t p, t c là vi c h c h i ki n th c đ  nâng cao trình đ  ầ ọ ậ ứ ệ ọ ỏ ế ứ ể ộ
hi u bi t và trao d i trí tu  đ  nên ng i, thành ng i t t trong hi n t i vàể ế ồ ệ ể ườ ườ ố ệ ạ
mai sau.

V y vi c h c b t đ u t  đâu, tr c tiên là ph i h c ăn, h c nói, h c gói, ậ ệ ọ ắ ầ ừ ướ ả ọ ọ ọ
h c m , h c và làm theo cái t t c a ng i khác; h c đ  không sai ph m ọ ở ọ ố ủ ườ ọ ể ạ
cái x u c a ng i khác ngay t  khi còn t m bé. Ng i x a th ng nói: ấ ủ ườ ừ ấ ườ ư ườ
“Còn đôi bàn tay và kh i óc, thì lo gì không l p l i đ c s  nghi p.”ố ậ ạ ượ ự ệ

V  m t n i dung giáo d c, Ph t giáo là m t n n giáo d c r ng l n đ y trí ề ặ ộ ụ ậ ộ ề ụ ộ ớ ầ
tu , đ o đ c t  bi nh m giáo d c m i chúng sinh nh ng hi u bi t, nh n ệ ạ ứ ừ ằ ụ ọ ữ ể ế ậ
th c đúng đ n và đ y đ  các quy lu t v  vũ tr  và nhân sinh quan.ứ ắ ầ ủ ậ ề ụ

-Trí tu  th  gian: Th ng th  gian ai thông minh, lanh l i, bi t đ c nhi uệ ế ườ ế ợ ế ượ ề
vi c ho c h c cao hi u r ng, thì đ c cho là ng i có trí tu ; nh ng trí ệ ặ ọ ể ộ ượ ườ ệ ư
tu  này do h c mà đ c nên xu t phát t  lòng tham c a con ng i. Chính ệ ọ ượ ấ ừ ủ ườ
vì v y, h  si mê, ch p ngã càng cao, th y mình là trung tâm c a vũ tr , ậ ọ ấ ấ ủ ụ
th y mình là th y thiên h , nên đ c tài thao túng, dùng m u ma ch c qu  ấ ầ ạ ộ ư ướ ỷ
đ  bình thiên h , t o ra ân oán, oan gia trái ch , dùng mi ng l i bi n tài ể ạ ạ ủ ệ ưỡ ệ
vô ng i đ  lung l c lòng ng i, nói m t đ ng làm m t n o, ch ng khác ạ ể ạ ườ ộ ườ ộ ẻ ẳ
gì con v t b t ch c nói ti ng ng i. B i nói đ c mà làm ch ng đ c, ẹ ắ ướ ế ườ ở ượ ẳ ượ
nên có đ a v  cao trong xã h i càng làm t n h i cho nhi u ng i. Do đó, trí ị ị ộ ổ ạ ề ườ
tu  th  gian ch  giúp con ng i tăng tr ng thêm lòng tham vô b  b n nhệ ế ỉ ườ ưở ờ ế ư
bi n c  mênh mông không ng n mé. Th  cho nên, n u ai là ng i tài gi i ể ả ầ ế ế ườ ỏ
thì c n ph i h c h i và trau d i đ o đ c đ  nâng cao s  hi u bi t, giúp ầ ả ọ ỏ ồ ạ ứ ể ự ể ế
nhân lo i b ng tình th ng yêu chân th t. Nh  có tu t p chúng ta m i bi t ạ ằ ươ ậ ờ ậ ớ ế
đ c giá tr  th t gi  c a cu c đ i, do đó d  c m thông, chia s , bao dung ượ ị ậ ả ủ ộ ờ ễ ả ẻ
và tha th  đ  không làm t n h i cho nhau.ứ ể ổ ạ

-Trí tu  xu t th  gian: Đ  không nh m l n v i trí tu  th  gian, nhà Ph t ệ ấ ế ể ầ ẫ ớ ệ ế ậ
g i là trí tu  bát nhã, nh ng trí tu  xu t th  gian cũng có ba lo i: Trí tu  ọ ệ ư ệ ấ ế ạ ệ
l n ng c, trí tu  b p v , trí tu  r ng l n.ộ ượ ệ ắ ế ệ ộ ớ



-Trí tu  l n ng c: là lo i trí tu  không phân bi t đ c đ u đuôi, tr c ệ ộ ượ ạ ệ ệ ượ ầ ướ
sau m t cách rõ ràng, nó gi ng nh  cái bình l t úp tr  l i, dù có ch  n c ộ ố ư ậ ở ạ ế ướ
vô bao nhiêu cũng b  tràn ra, không ch a đ c chút nào. H ng ng i này ị ứ ượ ạ ườ
tuy có nhi t tình h c h i nh ng không có đ nh tâm t nh giác vì không gi  ệ ọ ỏ ư ị ỉ ữ
gi i và chuyên tâm h c Ph t. Do đó, th  gian th ng g i h ng ng i này ớ ọ ậ ế ườ ọ ạ ườ
nh  n c đ  lá môn, nh  n c xao đ u v t, đ  vô bao nhiêu cũng b  trôi đi ư ướ ổ ư ướ ầ ị ổ ị
h t, nên nói là trí tu  l n ng c.ế ệ ộ ượ

-Trí tu  b p v : Chúng ta đ n chùa nghe Pháp đ u ghi nh  rõ ràng t ng ệ ắ ế ế ề ớ ừ
câu, t ng ch , nh ng khi đ ng d y ra v  đ u quên h t. Ng i h c đ o ừ ữ ư ứ ậ ề ề ế ườ ọ ạ
nh  th  g i là trí tu  b p v , vì khi nghe quí th y h ng d n thì nh , lúc ư ế ọ ệ ắ ế ầ ướ ẫ ớ
v  thì quên, gi ng nh  ng i ăn bánh k o đ  trên b p v , khi đ ng d y ề ố ư ườ ẹ ể ắ ế ứ ậ
r t h t. Đây là h ng ng i n u đ c đ n chùa h c h i, tu t p, c m th y ớ ế ạ ườ ế ượ ế ọ ỏ ậ ả ấ
an l c và h nh phúc, ch ng khác nào ng i đang l nh g p đ c áo m. ạ ạ ẳ ườ ạ ặ ượ ấ
H c đ o nh  v y u ng công vô ích, ng i tu nh  th  c n ph i bi t h  ọ ạ ư ậ ổ ườ ư ế ầ ả ế ổ
th n, sám h i, g ng s c ra công h c h i, th ng xuyên quán chi u, suy t  ẹ ố ắ ứ ọ ỏ ườ ế ư
không m t phút giây l  là, bi t cách s p x p công vi c cho h p lý, làm ộ ơ ế ắ ế ệ ợ
vi c nào bi t vi c đó.ệ ế ệ

Chúng ta c  g ng h c hi u rõ ràng nghĩa lý l i Ph t d y qua s  h ng d nố ắ ọ ể ờ ậ ạ ự ướ ẫ
c a ch  Tăng, r i sau đó chiêm nghi m quán xét và ng d ng tu hành. ủ ư ồ ệ ứ ụ
Nghe h c nh  th , m i th t s  có l i ích thi t th c và x ng đáng là ng i ọ ư ế ớ ậ ự ợ ế ự ứ ườ
Ph t t  t i gia.ậ ử ạ

-Trí tu  r ng l n: Đây là lo i trí tu  do siêng năng rèn luy n, quán chi u, tuệ ộ ớ ạ ệ ệ ế
t p, không ph i do h c h i, hi u bi t mà đ c nên nói là trí tu  r ng l n. ậ ả ọ ỏ ể ế ượ ệ ộ ớ
Trí tu  r ng l n là trí tu  th y bi t đúng nh  th t, tuy s ng gi a dòng đ i ệ ộ ớ ệ ấ ế ư ậ ố ữ ờ
ô nhi m mà không b  ti n tài, s c đ p, danh v ng, ăn ngon, m c đ p, ng  ễ ị ề ắ ẹ ọ ặ ẹ ủ
k  chi ph i; luôn s ng vì m i ng i, ph c v  chúng sinh không bi t m t ỹ ố ố ọ ườ ụ ụ ế ệ
m i, không bi t nhàm chán; s ng vì tha nhân ch  không vì l i ích riêng t , ỏ ế ố ứ ợ ư
l y ni m vui nhân lo i làm ni m vui chính mình.ấ ề ạ ề



Th  cho nên không ph i t  nhiên mà Nhà bác h c n i ti ng Albert Einstein ế ả ự ọ ổ ế
(1879-1955), ng i đo t gi i th ng Nobel v t lý (năm 1921) v  lý thuy t ườ ạ ả ưở ậ ề ế
t ng đ i, đã phát bi u: “…N u có m t tôn giáo nào đáp ng đ c các ươ ố ể ế ộ ứ ượ
nhu c u c a khoa h c hi n đ i thì tôn giáo đó chính là Ph t giáo. Chính vì ầ ủ ọ ệ ạ ậ
v y, năm 1999 Đ i h i đ ng liên hi p qu c đã sáng su t công nh n đ o ậ ạ ộ ồ ệ ố ố ậ ạ
Ph t là l  h i văn hóa loài ng i mang thông đi p t  bi và trí tu  đ n nhân ậ ễ ộ ườ ệ ừ ệ ế
lo i trong b n v ng và lâu dài, vì không th y ai là k  thù mà ch a có ng iạ ề ữ ấ ẻ ư ườ
thông c m v i nhau mà thôi.ả ớ

Ng i th  gian vì mê l m do thi u hi u bi t, nên su t ngày ch y theo cái ườ ế ầ ế ể ế ố ạ
t m b  h  d i mà t ng nó là th t dâu dài, chính vì v y mà chìm đ m ạ ợ ư ố ưở ậ ậ ắ
trong bi n kh  sông mê. Khi ph c h t h a đ n con qu  vô th ng lôi đi, ể ổ ướ ế ọ ế ỉ ườ
t t c  tài s n c a c i đ u đ  l i th  gian, ch  mang theo nghi p qu  mà ấ ả ả ủ ả ề ể ạ ế ỉ ệ ả
không bi t mình đi v  đâu. Hi n t i B -tát tuy ch u thi t thòi, m i th  ế ề ệ ạ ồ ị ệ ọ ứ
thi u m t chút, nh ng ph n trí tu  đ c đ  t  bi lúc nào cũng tăng tr ng ế ộ ư ầ ệ ứ ộ ừ ưở
l n m nh, nên nói s  nghi p c a B -tát là trí tu .ớ ạ ự ệ ủ ồ ệ

N u ai su t đ i c  lo cho s  nghi p th  gian h ng th nh, thì s  nghi p trí ế ố ờ ứ ự ệ ế ư ị ự ệ
tu  s  b  lu m . Nh  v y, ng i lo s  nghi p th  gian và ng i lo phát ệ ẽ ị ờ ư ậ ườ ự ệ ế ườ
tri n trí tu  đ o đ c t  bi, ai là ng i khôn ngoan sáng su t h n và bi t lo ể ệ ạ ứ ừ ườ ố ơ ế
xa cho ti n đ  mai sau? Dĩ nhiên đa s  th  nhân đ u tán thán ng i bi t ề ồ ố ế ề ườ ế
t o d ng s  nghi p b ng ăn ngon m c đ p, đ y đ  v t ch t ti n nghi, ạ ự ự ệ ằ ặ ẹ ầ ủ ậ ấ ệ
s ng đ i sung túc đ  đ y là gi i là hay nh t thiên h . Chúng ta nên nh , ố ờ ủ ầ ỏ ấ ạ ớ
ti n c a dùng trong lúc s ng ch  là cái t m b , khi nh m m t ra đi không ề ủ ố ỉ ạ ợ ắ ắ
mang theo đ c th m chí cái nút áo còn ph i l t l i. Ng i ch  bi t lo cho ượ ậ ả ắ ạ ườ ỉ ế
có nhi u c a c i v t ch t là ng i không bi t nhìn xa trông r ng, nên g i ề ủ ả ậ ấ ườ ế ộ ọ
là chúng sinh mê l m trong muôn ki p. Còn ng i không dính m c vào s  ầ ế ườ ắ ự
nghi p th  gian, k  c  ch c quy n trong Ph t giáo, ch  l y trí tu  làm s  ệ ế ể ả ứ ề ậ ỉ ấ ệ ự
nghi p là ng i bi t lo xa, là b c B -tát chân th t tu hành.ệ ườ ế ậ ồ ậ

Nói tóm l i, ai quá tham c u ăn ngon m c đ p, nhà cao c a r ng ti n nghi ạ ầ ặ ẹ ử ộ ệ
v t ch t đ  đ y, n u không tin nhân qu  s  gieo t o t i l i ngày càng ậ ấ ủ ầ ế ả ẽ ạ ộ ỗ



nhi u đ n khi ph c h t h a đ n ch u nhi u kh  não. Th  cho nên, ai ề ế ướ ế ọ ế ị ề ổ ế
cũng ph i l y trí tu  làm s  nghi p thì cu c s ng s  an nhiên thanh nhàn ả ấ ệ ự ệ ộ ố ẽ
trong m i hoàn c nh. Ng i trí x a nay l y trí tu  làm s  nghi p, k  ngu ọ ả ườ ư ấ ệ ự ệ ẻ
thích quy n cao ch c tr ng mà làm kh  đau thiên h . Không có tài năng và ề ứ ọ ổ ạ
đ o đ c càng làm l n càng gi t h i con ng i, x a và nay ch t vì chi n ạ ứ ớ ế ạ ườ ư ế ế
tranh không bao nhiêu mà ch t vì ngu d t m i là đáng trách.ế ố ớ


